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          ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tân Bình, ngày  01  tháng  10  năm 2015
CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ 
Tên nghề : ĐỘNG CƠ DẦU
Trình độ đào tạo : Dạy nghề thường xuyên

Đối tượng tuyển sinh : Tất cả công dân Việt Nam có điều kiện về sức khoẻ tốt

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp : Chứng nhận hoàn thành khoá học

Thời gian đào tạo : 100 giờ; Lý thuyết :  40 giờ, Thực hành :60 giờ

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

    - Về kiến thức nghề : Sau khi học xong phần này, học sinh sẽ nắm được các khái niệm chung về an toàn lao động, cấu tạo và nguyên lý làm việc các hệ thống, các chi tiết máy trong từng hệ thống của động cơ dầu trên ô tô

    - Về kỹ năng nghề : Sau khi học xong phần này, học sinh sẽ đạt được các kỹ năng thực hành như kiểm tra tổng quát, nhận định chính xác toàn bộ các chi tiết trên ô tô, kỹ năng tháo lắp, kiểm tra, thay thế các chi tiết hư hỏng, kỹ năng điều chỉnh cơ bản về động cơ dầu.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra

(LT hoặc TH)

	1.
	Bài 1 : An toàn xưởng sửa chữa ô tô
	4
	4
	
	

	2.
	Bài 2 : Khái niệm - cấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu trên động cơ dầu
	12
	4
	8
	

	3.
	Bài 3 : Kim phun và buồng đốt
	12
	4
	8
	

	4.
	Bài 4 : Bơm cao áp PF
	12
	2
	8
	2 giờ KT LT

	5.
	Bài 5 : Bơm cao áp PE
	12
	4
	4
	4 giờ KT TH

	6.
	Bài 6 : Các hệ thống phụ trên động cơ dầu
	12
	4
	8
	

	7.
	Bài 7 : Bơm cao áp VE
	20
	8
	12
	

	8.
	Ôn tập
	8
	4
	4
	

	
	Thi tốt nghiệp, kiểm tra cuối khoá
	8
	4
	4
	

	
	Cộng 
	100
	38
	56
	6


2. Nội dung chi tiết:
     Bài 1 : AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG XƯỞNG
Tổng thời gian : 04 giờ ( LT: 04  giờ; TH: 0 giờ) 

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT
I. Ý nghĩa                                                                                                                            

II. An toàn lao động và các nguyên tắc chung trong ngành ô tô  

1. Cháy – Bỏng                                                                                                                                                                                   

      1.1 Nước nóng 

      1.2 Axít

      1.3 Cơ phận có nhiệt cao                                                                                                       

2. Vật nặng rơi

 2.1 Nâng bằng balăng

 2.2 Nâng bằng con đội-kích

 2.3 Phương thức chêm-đội

III. Phòng cháy – chữa cháy

1. Các quy định và PCCC

2. Các nguyên tắc tải xăng

3. Các nguyên tắc sang xăng

IV. An toàn về điện

1. Sử dụng dụng cụ điện

2. Sử dụng máy sạc điện

3. Nguyên tắc cắt nối điện trong xưởng ô tô

V. An toàn Nâng – Kéo – Bê vật nặng 

1. Dạng tổn thương cột sống 

2. Nâng nặng quá sức – dầu mỡ

VI. An toàn trên các bộ phận di động 

1. Sửa chữa khi động cơ vận hành

2. Châm nhiên liệu khi động cơ đang vận hành

VII. An toàn khi hàn

1. Hàn điện

2. Hàn ôxy – axetylen

    VIII. An toàn sử dụng máy nén khí

1. Ống dẫn

2. Bình chứa

3. Van an toàn

4. Đùa nghịch

5. Bơm bánh xe

IX. An toàn khi nâng – trục – đội xe

1. Chốt khóa

2. Kê kích – Lún đất

3. Hãm cứng bánh xe

4. Nguyên tắc khi chui vào gầm

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
     I. Tham quan xưởng ô tô

1. Giới thiệu các thiết bị xưởng ô tô

2. Học nội quy

3. Hệ thống điện của các thiết bị trong xưởng

4. Dụng cụ tay

5. Chìa khóa tube

6. Chìa khóa miệng

7. Các loại kềm

8. Các loại đục

9. Các loại dũa

10. Các loại mỏ lết

11. Cưa sắt

12. Chìa khóa lục giác

13. Balăng

14. Con đội

15. Máy nén khí

16. Máy sạc bình

     Bài 2: KHÁI NIỆM ĐỘNG CƠ DẦU-CẤU TẠO TỔNG QUÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DẦU
Tổng thời gian : 12 giờ ( LT: 04  giờ; TH: 08 giờ) 

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

     I.   Khái niệm động cơ dầu

1. Lịch sử phát triển

2. Cấu tạo tổng quát và nguyên lý làm việc

           2.1 Động cơ dầu 4 thì

           2.2 Động cơ dầu 2 thì

3. So sánh động cơ dầu với động cơ xăng 

         3.1 Về cấu tạo

         3.2 Về quá trình làm việc

         3.3 Ưu khuyết điểm động cơ dầu so với động cơ xăng 

         3.4 Các hệ thống phụ khác

      II. Cấu tạo tổng quát hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ dầu

1. Công dụng và yêu cầu

1.1 Công dụng 

          1.2 Yêu cầu

2. Sơ đồ chung hệ thống 

2.1 Sơ đồ

          2.2 Hoạt động 

3. Các chi tiết phụ trong hệ thống 


 3.1 Thùng chứa 

         3.2 Lọc dầu

         3.3 Bơm tiếp vận và bơm chuyển

         3.4 Lọc gió

         3.5 Thiết bị tắt máy

B.  NỘI DUNG THỰC HÀNH

      I.  Chuẩn bị động cơ

1.      II. Các bước thực hiện

2. Khảo sát, nhận dạng, vẽ sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ thực tế

3. Ghi vào biểu mẫu hướng dẫn

4. So sánh sơ đồ thực tế với sơ đồ lý thuyết

5. Kiểm tra, sửa chữa, thay thế các chi tiết hỏng trong hệ thống cung cấp nhiên liệu

          Bài 3: KIM PHUN VÀ BUỒNG ĐỐT
Tổng thời gian : 12 giờ ( LT: 04  giờ; TH: 08 giờ) 

A.  NỘI DUNG LÝ THUYẾT

      I.  Kim phun

1. Công dụng và yêu cầu

            1.1 Công dụng 

            1.2 Yêu cầu

2. Phân loại và nguyên lý làm việc

            2.1 Kim phun loại kín

            2.2 Kim phun loại hở

            2.3 Đặc điểm kim phun

     II.  Buồng đốt

1. Vị trí

2. Yêu cầu

3.   Phân loại

3.1 Buồng đốt thống nhất 

           3.2 Buồng đốt ngăn cách

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

      I.  Chuẩn bị động cơ

     II. Các bước tiến hành

1. Xác định kim phun hư trên động cơ

2. Kiểm tra kim phun trên bàn thử

3. Tháo, rã làm sạch và kiểm tra

4. Lắp kim phun

     Bài 4 : BƠM CAO ÁP PF
Tổng thời gian : 12 giờ ( LT: 04  giờ; TH: 08 giờ) 

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT


 I. Công dụng và yêu cầu bơm cao áp

1. Công dụng 

2. Yêu cầu


II. Phân loại bơm cao áp

1. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu cá nhân

2. Bơm cao áp trong hệ thống nhiên liệu phân phối áp lực cao

3. Kim bơm liên hợp GM

4. Bơm cao áp phân phối trung bình cummins PT


        III. Bơm cao áp PF

1. Sơ đồ

2. Công dụng 

3. Cấu tạo

3.1 Vỏ bơm


3.2 Piston và xylanh bơm


3.3 Van và bệ van thoát áp

4. Hoạt động 

4.1 Thì nạp nhiên liệu





4.2 Thì khởi phun

  

     4.3 Thì dứt phun

5. Đặc điểm bơm cao áp PF

   * Bơm cao áp PF kiểu DECKEL thường gọi là bơm PMY trên động cơ YANMAR

1. Cấu tạo






  1.1 Vỏ bơm

     1.2 Piston và xy lanh bơm

     1.3 Van và bệ van thoát áp

2. Hoạt động

       2.1 Thì nạp nhiên liệu

              2.2 Thì phun và dứt phun nhiên liệu

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

      I.  Chuẩn bị động cơ

     II. Các bước tiến hành

1. Xác định bơm cao áp PF hư trên động cơ

2. Tháo, rã, làm sạch và kiểm tra, sửa chữa

3. Ráp bơm

4. Cân bơm vào động cơ

Bài 5 : BƠM CAO ÁP PE
Tổng thời gian : 12 giờ ( LT: 04  giờ; TH: 08 giờ) 

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

      I.  Sơ đồ tổng quát hệ thống nhiên liệu

1. Sơ đồ 

2. Cấu tạo

     II. Cấu tạo bơm cao áp PE

1. Vỏ bơm

2. Van và bệ van thoát áp

3. Bơm tiếp vận 


     III. Hoạt động

1. Thì nạp nhiên liệu

2. Thì khởi phun

3. Thì dứt phun

     IV. Bộ phun dầu sớm tự động

1. Sự cần thiết của bộ phun dầu sớm

2. Cấu tạo

2.1 Mâm chủ động 


2.2 Mâm bị động


2.3 Vỏ

3. Hoạt động 

3.1 Ở tốc độ thấp


3.2 Ở tốc độ cao

     V.  Bộ điều tốc

1.   Sự cần thiết của bộ điều tốc

2.   Phân loại

2.1 Kiểu cơ khí

         2.2 Kiểu áp thấp

         2.3 Kiểu kết hợp

3.    Bộ điều tốc kiểu cơ khí

      3.1 Cấu tạo

      3.2 Hoạt động

4.    Bộ điều tốc kiểu áp thấp

4.1 Cấu tạo

       4.2 Hoạt động 

     VI. Đặc điểm bơm cao áp PE

1.   Giải thích ký hiệu trên vỏ bơm

2.  Đặc điểm piston bơm

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

     I.  Chuẩn bị động cơ

     II. Các bước tiến hành

1. Xác định các cụm bộ phận trên bơm cao áp PE

2. Xác định bơm cao áp hư trên động cơ

3. Tháo, rã, làm sạch tìm hiểu bơm cao áp PE

4. Ráp bơm

5. Cân bơm vào động cơ

Bài 6: CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRÊN ĐỘNG CƠ DẦU
Tổng thời gian : 12 giờ ( LT: 04  giờ; TH: 08 giờ) 

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT 

 I.  Hệ thống xông máy

1. Mục đích

2. Các phương pháp xông nóng máy thông dụng

2.1 Xông nóng không khí trong buồng đốt bằng bugi xông 

      2.2 Xông nóng không khí ở đường ống hút vào xy lanh

II. Hệ thống tăng áp

1. Mục đích

2. Ưu điểm

3. Tăng áp bằng bơm ROOTS

3.1 Sơ đồ cấu tạo

      3.2 Nguyên lý hoạt động

             4. Tăng áp bằng TUỐC-BIN(TURBO)

      4.1 Sơ đồ cấu tạo

      4.2 Nguyên lý hoạt động

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

      I.  Chuẩn bị động cơ

     II. Các bước tiến hành

1. Xác định các cụm chính trong hệ thống 

2. Vẽ lại sơ đồ hệ thống 

3. Kiểm tra các chi tiết trong hệ thống 

4. Thực hiện đấu dây hệ thống

     Bài 7 : BƠM CAO ÁP VE
Tổng thời gian : 20 giờ ( LT: 08  giờ; TH: 12 giờ) 

A. NỘI DUNG LÝ THUYẾT

 I.  Sơ đồ tổng quát

1. Sơ đồ

2. Hoạt động

 II. Đặc điểm

III. Cấu tạo

1. Bơm tiếp vận

2. Bộ phận tạo cao áp và đầu phân phối

3. Bộ điều tốc

4. Bộ phun dầu sớm tự động 

5. Van ngắt dầu

      IV. Nguyên lý làm việc của bơm cao áp VE

1. Nạp nhiên liệu

2. Nén và phân phối nhiên liệu

3. Dứt phun

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

      I. Chuẩn bị động cơ

     II. Các bước tiến hành

1. Xác định các cụm bộ phận trên bơm cao áp VE

2. Xác định bơm cao áp hư trên động cơ

3. Tháo, rã, làm sạch tìm hiểu bơm cao áp VE

4. Ráp bơm

5. Cân bơm vào động cơ
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